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T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời 

gian 

thi

Giờ thi Hình thức thi Phòng thi

1 19T4-NNA 0714002369 1
Tiếng Anh Chăm sóc khách 

hàng
4 04/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

2 19T4-NNA 0714002369 2
Tiếng Anh Chăm sóc khách 

hàng
4 04/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

3 19T4-NNA 0714002369 3
Tiếng Anh Chăm sóc khách 

hàng
4 04/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

5 19T4-NNA 0714001581 1 Tiếng Anh Du lịch 4 04/05/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

6 19T4-NNA 0714001581 2 Tiếng Anh Du lịch 4 04/05/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

7 19T4-NNA 0714001581 3 Tiếng Anh Du lịch 4 04/05/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

1 19T4-NNA 0714002373 1 Tiếng Hoa 6 06/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

2 19T4-NNA 0714002373 2 Tiếng Hoa 6 06/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

3 19T4-NNA 0714002373 3 Tiếng Hoa 6 06/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 03

1 19T4-TMĐ1 0714001619 1 16 Toán 6 5 05/05/2022 07H30 Vấn đáp

2 19T4-NNA1 0714001619 2 51 Toán 6 7 07/05/2022 07H30 Vấn đáp

3 19T4-KTD1 0714001619 3 46 Toán 6 7 07/05/2022 07H30 Vấn đáp

4 19T4-KTD2 0714001619 4 42 Toán 6 7 07/05/2022 13H00 Vấn đáp

5 19T4-NNA2 0714001619 5 47 Toán 6 7 07/05/2022 13H00 Vấn đáp

6
19T4-LGT1; 

19T4-TCD1
0714001619 6 53 Toán 6 Chủ nhật 08/05/2022 07H30 Vấn đáp

7 19T4-NNA3 0714001619 7 43 Toán 6 Chủ nhật 08/05/2022 07H30 Vấn đáp

8 19T4-QTD1 0714001619 8 52 Toán 6 Chủ nhật 08/05/2022 07H30 Vấn đáp

1 19T4-KTD1 0714002201 1 47 Tiếng Anh 2 5 05/05/2022 07H30 Vấn đáp

2 19T4-KTD2 0714002201 2 42 Tiếng Anh 2 6 06/05/2022 07H30 Vấn đáp

3 19T4-QTD1 0714002201 3 52 Tiếng Anh 2 7 07/05/2022 07H30 Vấn đáp

4 19T4-TMĐ1 0714002201 4 16 Tiếng Anh 2 7 07/05/2022 07H30 Vấn đáp

5
19T4-LGT1; 

19T4-TCD1
0714002201 5 52 Tiếng Anh 2 7 07/05/2022 13H00 Vấn đáp
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